	                  UBND XÃ AN HƯNG 
TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐỐC TÍN
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn :Tiếng Việt 
Thời gian làm bài 80 phút (không kể thời gian giao đề)

      Họ và tên :…………………………………………….......................................................
       Số báo danh : ………………Lớp : ………………….........................................................


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm):

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm):

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm):

   * Đọc đoạn văn sau rồi đánh dấu khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI

      Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Anh hùng Lao động, Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam - là một trong những tấm gương sáng ngời về y đức. Ông luôn gắn bó với người bệnh bằng tình thương và sự tận tụy, đúng với câu nói “Lương y như từ mẫu”.

     Trong ký ức của nhiều người, hình ảnh bác sĩ Phạm Ngọc Thạch luôn gắn liền với chiếc áo choàng trắng và chiếc ống nghe trên cổ, ân cần hỏi thăm từng bệnh nhân. Có lần, ông còn tự tiếp máu cho một ca cấp cứu nguy kịch. Hình ảnh ông - mang ba lô, đầu trần, chân đất, có mặt trên các chiến trường ác liệt - đã lay động biết bao trái tim. “Ông quên ăn, quên ngủ, quên cả bản thân, chỉ để cứu người.” Câu hỏi đặt ra: Điều gì làm nên một con người vĩ đại như vậy? Có lẽ, đó là sự hòa quyện giữa y đức, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm phi thường.

     Miền Nam luôn là nỗi nhớ trong trái tim ông. Chính tại quê hương Nam Bộ, ông đã mãi mãi nằm xuống trong một cơn sốt rét ác tính, khi đang nghiên cứu cách phòng bệnh này. Giáo sư André Roussel đã gọi ông là “người hiền vĩ đại”.

   Tên ông - Phạm Ngọc Thạch - không chỉ sống mãi trong lòng đồng bào mà còn hiện diện trên nhiều công trình như Đại học Y khoa và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tại thành phố Hồ Chí Minh để tưởng nhớ người thầy thuốc huyền thoại.


                                                                                                       Theo Internet
Câu 1. Phẩm chất nào của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch khiến ông trở thành "một tấm gương sáng ngời"?  (0,5 điểm)
A. Trình độ chuyên môn cao và khả năng lãnh đạo xuất sắc

B. Lòng yêu nước, y đức, và tinh thần trách nhiệm phi thường

C. Sự dũng cảm và khả năng vượt qua mọi khó khăn trong chiến trường

D. Được quốc tế công nhận qua nhiều giải thưởng lớn

Câu 2. Hình ảnh nào dưới đây không gắn liền với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch trong ký ức của mọi người? (0,5 điểm)
A. Chiếc áo choàng trắng và chiếc ống nghe trên cổ

B. Tự tiếp máu cho một ca cấp cứu nguy kịch

C. Mang ba lô, đầu trần, chân đất trên chiến trường

D. Phát động các cuộc cách mạng bảo vệ môi trường

Câu 3. Vì sao bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được gọi là "người hiền vĩ đại"? (0,5 điểm)
A. Vì ông là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam

B. Vì ông có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và phòng bệnh

C. Vì ông cống hiến cả cuộc đời để cứu người và bảo vệ sức khỏe cộng đồng

D. Vì ông được quốc tế công nhận là bác sĩ giỏi nhất thời đại
Câu 4. Nối ý ở cột A với ý ở cột B để tạo thành câu miêu tả phù hợp (0,5 điểm)
	A
	B

	1. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
	A. là nơi ông mãi mãi nằm xuống khi đang nghiên cứu cách phòng chống sốt rét.

	2. Câu nói “Lương y như từ mẫu”
	B. là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam.

	3. Miền Nam
	C. là tinh thần cốt lõi trong suốt hành trình cống hiến của ông.

	4. Tên ông
	D. được đặt cho Đại học Y khoa và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tại thành phố Hồ Chí Minh.


Câu 5: Em học được gì từ tấm gương Phạm Ngọc Thạch (0,5 điểm)

…………………………………………………………………………………………
Câu 6: a. Xác định công dụng của dấu gạch ngang (0,5 điểm)

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Anh hùng Lao động, Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam - là một trong những tấm gương sáng ngời về y đức 

A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.          C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.

B. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.        D. Đánh dấu các ý liệt kê.

b. Thêm dấu gạch ngang vào câu sau và cho biết nó có tác dụng gì? (0,5 điểm)

Chuyến tàu Hải Phòng Lạng Sơn chuẩn bị vào ga.
…………………………………………………………………………………………
Câu 7: Trong câu sau có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Em hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.  (1 điểm)

         “Ông quên ăn, quên ngủ, quên cả bản thân, chỉ để cứu người.” 
…………………………………………………………………………………………

Câu 8: a Gạch chân các kết từ trong câu văn sau: (0,5 điểm)
Ông luôn gắn bó với người bệnh bằng tình thương và sự tận tụy, đúng với câu nói “Lương y như từ mẫu”.
          b. Đặt câu với cặp kết từ:    Vì …. nên….. (0,5 điểm)
…………………………………………………………………………………………
Câu 9: Tìm 2 từ nêu tên môn nghệ thuật (0,5 điểm)

…………………………………………………………………………………………
Câu 10: Tìm 2 từ ngữ thể hiện sự nỗ lực của một người trên con đường đi đến thành công. Đặt câu với 1 trong 2 từ đó (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………
III. Tập làm văn (10 điểm) : Đề bài: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật.

Biểu điểm

I.  Đọc to: 3 điểm    

II. Đọc hiểu - Luyện từ và câu (7 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
0,5 điểm
	D
0,5 điểm
	B,C
0,5 điểm
	1 – B    2 – C

3 – A    4 - D

0,5 điểm
	Chúng ta cần học tập tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương, hết lòng giúp đỡ người khác


	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	a. B

b. Hải Phòng – Lạng Sơn

Nối các từ ngữ trong một liên danh
     1 điểm
	a. Điệp từ, điệp ngữ 
Nhấn mạnh sự hy sinh lớn lao và tinh thần tận tụy quên mình của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch trong công việc cứu chữa người bệnh.

1 điểm
	-với, và, với như :  0,5 đ

-Đặt câu đúng mỗi câu : 0,5 đ


	Ca trù, chèo, cải lương…
0,5 điểm 

	Kiên trì, khổ luyện, khổ công…. 0,5 đ

Đặt câu đúng mỗi câu 0,5 đ

1 điểm


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):

1. Mở bài (1 điểm)
 - Giới thiệu nhân vật chính (0.75 điểm): Đặt tên và giới thiệu sơ lược về con vật hoặc đồ vật, làm rõ vai trò của nhân vật trong câu chuyện.

 - Giới thiệu bối cảnh (0.25 điểm): Nêu lên bối cảnh của câu chuyện (thời gian, không gian, hoàn cảnh bắt đầu của nhân vật).

   2.Thân bài (6.5 điểm)
 - Phát triển câu chuyện (4.0 điểm):

 - Tình huống khởi đầu (1.0 điểm): Trình bày tình huống xuất phát của nhân vật chính, nêu rõ mục tiêu hoặc thử thách mà nhân vật phải đối mặt.

 - Diễn biến câu chuyện (3 điểm): Miêu tả chi tiết các sự kiện xảy ra với nhân vật chính, cách nhân vật phản ứng và thay đổi qua từng tình huống.

 - Sáng tạo (1.5 điểm):

  + Sáng tạo về cốt truyện (0.75 điểm): Câu chuyện có tình tiết bất ngờ, sáng tạo, không rập khuôn theo lối mòn.

 + Sáng tạo về ngôn ngữ và cách miêu tả (0.75 điểm): Sử dụng ngôn từ phong phú, cách miêu tả sinh động, gợi cảm.

 + Xây dựng nhân vật (1.0 điểm): Nhân vật chính được xây dựng có tính cách, suy nghĩ và hành động rõ ràng, hợp lý, tạo cảm giác chân thực và gần gũi.

 4.Kết bài (1 điểm)
 - Kết thúc câu chuyện (0.5 điểm): Đưa ra kết thúc phù hợp, có ý nghĩa với sự phát triển của câu chuyện và nhân vật chính.

 -Thông điệp hoặc bài học rút ra (0.5 điểm): Câu chuyện có thể truyền tải một thông điệp hoặc bài học rõ ràng, sâu sắc.

 5. Kỹ năng trình bày và ngôn ngữ (1.5 điểm)
 - Trình bày mạch lạc, rõ ràng (0.75 điểm): Bố cục hợp lý, mạch lạc, không lủng củng.

 -Chính tả, ngữ pháp (0.75 điểm): Sử dụng đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả.
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